HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:  23/NQ-HĐND                               Quảng Điền, ngày 22 tháng 7 năm 2021
NGHỊ QUYẾT 

 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 02
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền về Dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020;
Sau khi xem xét Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 (theo cáo báo chi tiết kèm theo) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương (bao gồm các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu kết dư theo quy định của pháp luật):
  - Thu ngân sách huyện: 


586.772.967.409 đồng;
  - Thu ngân sách cấp xã: 


167.820.112.195 đồng.
2. Chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương (bao gồm chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương, kể cả chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, chuyển nguồn ngân sách): 


 - Chi ngân sách huyện: 


586.229.893.675 đồng;


 - Chi ngân sách cấp xã: 


167.806.520.195 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương (mục 1-2):

Kết dư ngân sách địa phương là 

556.665.734 đồng, 
trong đó:
 - Kết dư ngân sách huyện: 



      543.073.734 đồng;

 - Kết dư ngân sách cấp xã: 



         13.592.000 đồng.
Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2020
Chuyển toàn bộ số kết dư của ngân sách huyện, xã vào thu ngân sách huyện, xã năm 2021 để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2021./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính tỉnh;

- Thường vụ Huyện ủy;

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn Sịa;

- Cổng thông tin điện tử huyện;
- VP: LĐ + CVHĐ;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trương Duy Hải



PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số:            /NQ-HĐND ngày        tháng 7 năm 2021

của HĐND huyện Quảng Điền)


Phụ lục 1:

Quyết toán thu ngân sách nhà nước huyện Quảng Điền năm 2020
ĐVT: đồng.

	Stt
	Nội dung thu
	Thực hiện ngân sách huyện năm 2019
	Dự toán giao đầu năm 2020
	Quyết toán thu ngân sách năm 2020
	So sánh ngân sách huyện

	
	
	
	
	Thu ngân sách nhà nước các cấp chính quyền địa phương
	Trong đó
	TH 2019
	DT 2020

	
	
	
	
	
	Ngân sách huyện
	Ngân sách cấp xã
	
	

	
	A
	1
	2
	3
	3a
	3b
	5=3/1
	6=3/2

	
	Tổng thu ngân sách nhà nước
	707.844.592.969
	442.596.000.000
	679.616.975.604
	586.772.967.409
	167.820.112.195
	96%
	128%

	
	Số thu ngân sách đề nghị quyết toán
	
	
	
	586.772.967.409
	
	
	

	I
	Thu nội địa
	148.756.219.116
	121.750.000.000
	146.422.057.027
	71.387.110.822
	75.034.946.205
	98%
	120%

	1
	Thuế khu vực quốc doanh
	187.049.848
	100.000.000
	106.602.440
	90.606.680
	15.995.760
	57%
	107%

	2
	Thuế khu vực ngoài quốc doanh
	21.784.556.840
	21.300.000.000
	23.426.162.377
	20.127.696.534
	3.298.465.843
	108%
	110%

	3
	Phí trước bạ
	9.358.635.085
	8.800.000.000
	8.325.109.058
	7.246.129.011
	1.078.980.047
	89%
	95%

	4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	74.843.075
	50.000.000
	92.934.498
	0
	92.934.498
	124%
	186%

	5
	Phí và lệ phí
	1.408.303.000
	2.500.000.000
	1.291.691.344
	359.774.300
	931.917.044
	92%
	52%

	
	Trong đó: Phí và lệ phí trung ương và tỉnh
	
	400.000.000
	
	
	
	
	

	
	Phí và lệ phí huyện
	433.603.000
	1.150.000.000
	359.774.300
	359.774.300
	
	83%
	31%

	
	Phí và lệ phí xã
	974.700.000
	950.000.000
	931.917.044
	
	931.917.044
	96%
	98%

	6
	Thuế thu nhập cá nhân
	3.088.052.320
	3.700.000.000
	4.103.534.500
	1.253.307.626
	2.850.226.874
	133%
	111%

	7
	Tiền sử dụng đất
	105.648.316.177
	80.000.000.000
	103.727.140.288
	41.039.351.936
	62.687.788.352
	98%
	130%

	8
	Tiền thuê đất
	2.623.078.215
	300.000.000
	394.225.232
	166.387.075
	227.838.157
	15%
	131%

	9
	Thu cố định tại xã
	1.769.323.011
	1.500.000.000
	1.722.500.688
	0
	1.722.500.688
	97%
	115%

	10
	Thu khác của NS
	2.814.061.545
	3.500.000.000
	2.187.254.502
	167.491.420
	2.019.763.082
	78%
	62%

	
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương và tỉnh
	
	500.000.000
	
	
	0
	
	

	
	Thu khác ngân sách huyện
	509.459.150
	1.500.000.000
	167.491.420
	167.491.420
	
	33%
	11%

	
	Thu khác ngân sách xã
	2.304.602.395
	1.500.000.000
	2.019.763.082
	
	2.019.763.082
	88%
	135%

	11
	Thu sự nghiệp huyện
	0
	
	
	
	
	
	

	12
	Thu hồi các khoản chi năm trước
	0
	
	
	
	
	
	

	13
	Thuế bảo vệ môi trường
	0
	
	903.100
	361.240
	541.860
	
	

	14
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	0
	
	

	15
	Thu từ tài sản, thu hồi vốn của nhà nước,…
	
	
	1.043.999.000
	936.005.000
	107.994.000
	
	

	II
	Đóng góp XDHTCS
	0
	1.300.000.000
	
	
	0
	
	

	III
	Thu kết dư NS năm trước
	34.324.279.721
	
	480.693.292
	480.693.292
	0
	
	

	IV
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	43.519.988.256
	
	95.001.535.285
	77.192.473.295
	17.809.061.990
	
	

	V
	Thu bổ sung từ NS cấp trên
	470.387.367.700
	313.719.000.000
	421.836.460.000
	421.836.460.000
	74.976.104.000
	90%
	134%

	1
	Bổ sung cân đối
	258.115.966.000
	229.319.000.000
	229.319.000.000
	229.319.000.000
	30.279.000.000
	
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	212.271.401.700
	84.400.000.000
	192.517.460.000
	192.517.460.000
	44.697.104.000
	
	

	VI
	Thu từ NS cấp dưới nộp lên
	10.856.738.176
	0
	15.876.230.000
	15.876.230.000
	0
	
	


Phụ lục 2:

Quyết toán chi ngân sách huyện Quảng Điền năm 2020

ĐVT: đồng.

	Stt
	Nội dung chi
	Quyết toán chi ngân sách cấp huyện 2019
	Dự toán năm 2020 (đã trừ tiết kiệm và huy động 40% học phí để CCTL)
	Quyết toán chi ngân ngân sách huyện năm 2020
	Trong đó:
	So sánh

	
	
	
	
	
	Quyết toán chi ngân cấp huyện
	Chi ngân sách cấp xã
	Thực hiện
2019
	Dự toán
2020

	
	1
	2
	3
	4
	4a
	4b
	5=4a/2
	6=4a/3

	
	Tổng chi ngân sách huyện (A+B+C)
	526.212.508.701
	394.933.000.000
	679.060.309.870
	586.229.893.675
	167.806.520.195
	111%
	148%

	A
	A=Chi ngân sách huyện (chưa tính huy động cải cách tiền lương)
	464.280.073.589
	389.093.000.000
	575.573.483.925
	512.270.263.760
	138.279.324.165
	110%
	132%

	I
	Chi đầu tư phát triển, trong đó:
	63.763.772.000
	53.326.000.000
	164.211.981.600
	129.248.802.950
	34.963.178.650
	203%
	242%

	-
	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất
	25.728.288.000
	40.670.000.000
	88.630.415.450
	53.667.236.800
	34.963.178.650
	209%
	132%

	-
	Chi theo CTMT, kiến thiết tỉnh
	5.094.508.000
	7.500.000.000
	75.581.566.150
	75.581.566.150
	
	1484%
	1008%

	II
	Chi thường xuyên
	312.471.813.589
	295.444.000.000
	389.122.443.325
	301.682.527.810
	87.439.915.515
	97%
	102%

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế, KHCN, MT
	22.095.742.047
	16.027.000.000
	33.417.853.513
	22.872.784.913
	10.545.068.600
	104%
	143%

	a
	Sự nghiệp kinh tế
	16.552.900.600
	11.932.000.000
	29.226.306.961
	19.398.732.461
	9.827.574.500
	117%
	82%

	b
	Sự nghiệp ứng dụng, chuyển giao KHCN
	297.782.950
	198.000.000
	193.055.000
	193.055.000
	
	65%
	0%

	c
	Sự nghiệp môi trường và đề án xử lý rác thải, thoát nước
	5.245.058.497
	3.897.000.000
	3.998.491.552
	3.280.997.452
	717.494.100
	63%
	18%

	2
	Chi sự nghiệp văn xã
	241.196.887.525
	226.701.500.000
	248.170.170.014
	227.718.302.614
	20.451.867.400
	94%
	100%

	a
	Sự nghiệp giáo dục
	190.717.800.180
	181.647.000.000
	176.823.718.264
	176.823.718.264
	
	
	

	b
	Sự nghiệp đào tạo
	9.216.405.245
	1.161.000.000
	8.507.408.000
	7.795.689.000
	711.719.000
	
	

	c
	Sự nghiệp văn hóa – thể thao, đài truyền thanh
	2.825.369.000
	4.001.000.000
	3.883.547.400
	3.280.282.000
	603.265.400
	
	

	d
	Thi đua khen thưởng
	405.000.000
	450.000.000
	405.000.000
	405.000.000
	
	
	

	e
	Đảm bảo xã hội
	37.738.313.100
	34.873.000.000
	53.980.996.350
	38.075.896.350
	15.905.100.000
	
	

	g
	Các ngày lễ lớn
	234.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	
	
	

	h
	Dự trữ hàng lũ lụt
	60.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	
	
	

	k
	Sự nghiệp văn xã khác
	
	3.969.500.000
	3.969.500.000
	737.717.000
	3.231.783.000
	
	

	3
	Chi quản lý hành chính
	34.341.684.017
	32.792.000.000
	84.673.892.289
	35.605.151.483
	49.068.740.806
	104%
	109%

	a
	Khối Đảng
	6.847.498.000
	8.764.000.000
	9.401.533.000
	9.401.533.000
	
	
	

	b
	Khối Đoàn thể - Mặt trận
	4.208.758.517
	3.787.000.000
	3.939.800.493
	3.939.800.493
	
	
	

	c
	Hoạt động HĐND
	936.000.000
	1.124.000.000
	1.024.000.000
	1.024.000.000
	
	
	

	d
	Hoạt động UBND huyện
	720.000.000
	900.000.000
	900.000.000
	900.000.000
	
	
	

	e
	Khối quản lý nhà nước
	21.629.427.500
	18.217.000.000
	20.339.817.990
	20.339.817.990
	
	
	

	4
	Chi lĩnh vực nội chính
	1.764.500.000
	976.500.000
	8.337.475.909
	1.858.100.000
	6.479.375.909
	105%
	190%

	a
	Quốc phòng
	870.000.000
	567.000.000
	5.224.318.309
	1.378.200.000
	3.846.118.309
	
	

	b
	An ninh
	854.000.000
	369.000.000
	3.072.657.600
	439.400.000
	2.633.257.600
	
	

	c
	Tăng cường pháp chế
	40.500.000
	40.500.000
	40.500.000
	40.500.000
	
	
	

	5
	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội
	850.225.000
	1.089.500.000
	2.186.997.600
	1.292.134.800
	894.862.800
	152%
	119%

	a
	Hội chữ thập đỏ
	215.725.000
	326.000.000
	232.302.000
	232.302.000
	
	
	

	b
	Hội người tù yêu nước
	53.000.000
	78.000.000
	78.000.000
	78.000.000
	
	
	

	c
	Hội người mù
	89.000.000
	129.000.000
	216.000.000
	216.000.000
	
	
	

	d
	Hội khuyến học
	98.000.000
	98.000.000
	94.000.000
	94.000.000
	
	
	

	e
	Y tế
	153.000.000
	216.000.000
	1.327.195.600
	432.332.800
	894.862.800
	
	

	g
	Hội người cao tuổi
	33.500.000
	33.500.000
	33.500.000
	33.500.000
	
	
	

	h
	Hội giáo chức huyện
	33.500.000
	40.500.000
	38.500.000
	38.500.000
	
	
	

	k
	Hội Đông y huyện
	13.500.000
	23.500.000
	23.500.000
	23.500.000
	
	
	

	l
	Hỗ trợ truyền thông dân số
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	
	
	

	m
	Hội cựu TNXP huyện
	53.000.000
	53.000.000
	53.000.000
	53.000.000
	
	
	

	n
	Hội người khuyết tật
	13.500.000
	13.500.000
	13.500.000
	13.500.000
	
	
	

	o
	Hội nạn nhân chất độc da cam
	18.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	
	
	

	p
	Hội Luật gia huyện
	31.500.000
	13.500.000
	12.500.000
	12.500.000
	
	
	

	q
	Hỗ trợ Chi cục Thống kê huyện (Bao gồm niên giám)
	18.000.000
	18.000.000
	18.000.000
	18.000.000
	
	
	

	6
	Chi khác
	871.000.000
	1.355.500.000
	1.652.500.000
	1.652.500.000
	
	190%
	122%

	a
	Hỗ trợ đồn BP, K8, K10
	18.000.000
	18.000.000
	18.000.000
	18.000.000
	
	
	

	b
	Kinh phí công tác hòa giải cơ sở
	45.000.000
	45.000.000
	45.000.000
	45.000.000
	
	
	

	c
	Chi từ nguồn thu khác, đột xuất
	410.000.000
	740.000.000
	438.000.000
	438.000.000
	
	
	

	d
	Kinh phí triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhà nước trên địa bàn của huyện
	350.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	
	
	

	e
	Kinh phí tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	

	g
	Liên đoàn lao động
	18.000.000
	22.500.000
	21.500.000
	21.500.000
	
	
	

	h
	Quỹ hỗ trợ Hội nông dân
	100.000.000
	
	100.000.000
	100.000.000
	
	
	

	k
	Kinh phí hỗ trợ việc làm cho Ngân hàng chính sách- xã hội huyện
	500.000.000
	
	500.000.000
	500.000.000
	
	
	

	7
	Dự bị phí
	839.429.000
	6.100.000.000
	443.385.000
	443.385.000
	
	53%
	7%

	a
	Chi cho an ninh, quốc phòng
	232.000.000
	
	132.000.000
	132.000.000
	
	
	

	
	Chi hoạt động quốc phòng
	
	
	132.000.000
	132.000.000
	
	
	

	b
	Sự nghiệp môi trường
	30.000.000
	
	
	
	
	
	

	c
	Sự nghiệp giáo dục- đào tạo
	
	
	1.675.000
	1.675.000
	
	
	

	
	Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn huyện năm 2020
	
	
	
	1.675.000
	
	
	

	d
	Chi cho sự nghiệp kinh tế
	128.000.000
	0
	0
	0
	
	
	

	g
	Chi cho sự nghiệp y tế
	2.000.000
	
	40.000.000
	40.000.000
	
	
	

	
	Phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19
	
	
	40.000.000
	40.000.000
	
	
	

	h
	Chi cho VHTT
	72.000.000
	
	0
	0
	
	
	

	k
	Chi cho hoạt động quản lý hành chính:
	258.429.000
	
	209.710.000
	209.710.000
	
	
	

	
	Phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19
	
	
	47.000.000
	47.000.000
	
	
	

	
	Phục vụ công tác tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
	
	
	61.000.000
	61.000.000
	
	
	

	
	Bổ sung kinh phí hoạt động đột xuất cho VP HĐND và UBND huyện
	
	
	35.627.000
	35.627.000
	
	
	

	
	Kinh phí chênh lệch đổi gạo cũ sang gạo mới, bảo quản lưu kho và mua hàng hoá, vật tư dự trữ lũ lụt
	
	
	26.083.000
	26.083.000
	
	
	

	
	Hỗ trợ mua loa cầm tay phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	
	
	40.000.000
	40.000.000
	
	
	

	l
	Chi khác ngân sách
	117.000.000
	
	60.000.000
	60.000.000
	
	
	

	
	Phục vụ công tác tuần tra, bắt giữ, xử lý tàu giã cào xâm hại vùng biển xã Quảng Công
	
	
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	

	
	Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới HTX
	
	
	30.000.000
	30.000.000
	
	
	

	8
	Chi bổ sung của tỉnh
	10.512.346.000
	10.402.000.000
	10.240.169.000
	10.240.169.000
	0
	97%
	98%

	a
	KP hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện
	1.048.202.000
	1.200.000.000
	823.170.000
	823.170.000
	
	
	

	b
	Miễn giảm thủy lợi phí
	9.464.144.000
	9.202.000.000
	9.416.999.000
	9.416.999.000
	
	
	

	III
	Chi BS NS xã
	79.511.539.000
	39.537.000.000
	
	74.976.104.000
	
	94%
	190%

	
	Trong đó chi từ nguồn dự phòng
	
	
	
	2.098.600.000
	
	
	

	IV
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	8.532.949.000
	
	22.239.059.000
	6.362.829.000
	15.876.230.000
	75%
	

	V
	Chi chuyển nguồn
	61.332.435.112
	
	103.486.825.945
	73.959.629.915
	29.527.196.030
	121%
	

	VI
	KP các chế độ, chính sách còn lại chưa phân bổ
	
	786.000.000
	
	
	
	
	

	B
	Tiết kiệm 10% CCTL
	
	4.429.000.000
	
	
	
	
	

	C
	Huy động 40% thu sự nghiệp giáo dục để CCTL
	
	1.411.000.000
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